
Buổi: Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6
Thời gian: 18h30 - 20h45
Phòng: I2-04

äää Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2110199 Trần Hoài An 01/12/2003 Kiên Giang DH21NNA06

2 2110246 Mai Thị Quế Anh 27/10/2003 An Giang DH21NNA06

3 2110217 Nguyễn Thị Huế Chi 02/10/2003 Sóc Trăng DH21NNA06

4 2110095 Lê Huỳnh Tâm Đoan 28/02/2003 An Giang DH21NNA06

5 2110073 Nguyễn Ngọc Đoan 24/09/2003 Bạc Liêu DH21NNA06

6 2110765 Trần Thị Ngọc Hân 10/06/2003 Vĩnh Long DH21NNA06

7 2110181 Lê Dương Minh Hạnh 11/09/2003 An Giang DH21NNA06

8 2110314 Nguyễn Thị Kim Hương 28/06/2003 An Giang DH21NNA06

9 2110162 Trần Đăng Khoa 31/01/2003 An Giang DH21NNA06

10 219996 Diệp Anh Khôi 23/07/2003 Cần Thơ DH21NNA06

11 2110062 Phạm Mỹ Liên 23/06/2003 An Giang DH21NNA06

12 2110623 Hồ Phúc Lộc 27/08/2003 Cần Thơ DH21NNA06

13 2110039 Nguyễn Văn Mạnh 24/05/2003 Cà Mau DH21NNA06

14 2110004 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/08/2003 Bến Tre DH21NNA06

15 2110152 Nguyễn Hoàng Nguyên 14/05/2003 Cà Mau DH21NNA06

16 2110149 Võ Thị Tuyết Nhi 01/06/2003 Vĩnh Long DH21NNA06

17 2110542 Phạm Hoàng Phi 11/10/2003 Sóc Trăng DH21NNA06

18 2110103 Nguyễn Thị Kim Phiến 28/12/2003 Bạc Liêu DH21NNA06

19 2110240 Huỳnh Hoàng Phúc 08/12/2003 Vĩnh Long DH21NNA06

20 2110134 Nguyễn Huỳnh Phú Quý 11/01/2003 Cần Thơ DH21NNA06

21 2110366 Nguyễn Phú Sỹ 18/02/2003 Cà Mau DH21NNA06

22 2110274 Nguyễn Huỳnh Nhật Tân 08/02/2003 Cần Thơ DH21NNA06

23 2110724 Nguyễn Lê Anh Thư 07/04/2003 An Giang DH21NNA06

24 2110641 Nguyễn Khắc Thuần 13/10/2003 Cà Mau DH21NNA06

25 2110091 Ngô Ngọc Thùy 13/01/2003 0 DH21NNA06

26 2110687 Lý Ngọc Thuyền 01/03/2003 Sóc Trăng DH21NNA06

27 2110678 Trần Trung Tín 01/12/2003 Cần Thơ DH21NNA06

28 2110533 Nguyễn Tấn Toàn 03/11/2003 Vĩnh Long DH21NNA06

29 2110771 Lê Thị Huyền Trân 21/01/2003 Cần Thơ DH21NNA06

30 2110042 Lương Mỹ Trân 08/09/2003 Cà Mau DH21NNA06

31 2110736 Nguyễn Huyền Trân 12/05/2003 Bạc Liêu DH21NNA06

32 2110220 Trần Ngọc Trinh 21/07/2003 Cà Mau DH21NNA06

33 2110636 Trần Thị Trúc 20/10/2003 Bến Tre DH21NNA06
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34 2110719 Trần Nguyễn Minh Vinh 04/07/2003 Cần Thơ DH21NNA06

35 2110184 Huỳnh Ngọc Thảo Vy 01/07/2003 Tiền Giang DH21NNA06

36 2110093 Lưu Tường Vy 19/06/2003 An Giang DH21NNA06

37 2110064 Ngô Khánh Vy 02/09/2003 Cà Mau DH21NNA06

38 2110120 Nguyễn Tường Vy 23/06/2003 Bạc Liêu DH21NNA06

39 219999 Trương Thảo Vy 20/11/2003 Cà Mau DH21NNA06

40 2110705 Ngô Nguyễn Như Ý 21/02/2003 Đồng Tháp DH21NNA06

41 2110253 Nguyễn Thị Như Ý 08/10/2003 Vĩnh Long DH21NNA06


